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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN TỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1735/QĐ-UBND Sơn Tịnh, ngày  07 tháng 8 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở  

tại 13 thôn trên địa bàn xã Sơn Tịnh 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN TỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật số 30/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội về lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an 
quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2026 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 

số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND xã 
Sơn Tịnh về việc thành lập các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn 

xã Sơn Tịnh và tiếp nhận công tác đối với các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở tại các tổ dân phố, thôn trên địa bàn thị trấn Tịnh Hà, xã Tịnh 
Sơn và xã Tịnh Bình (cũ) đến nhận công tác tại các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 

các thôn thuộc xã Sơn Tịnh; 

Theo đề nghị của Trưởng Công an xã tại tờ trình số 904/TTr-CAX 

(CSKV) ngày 4/8/2026 và ý kiến đề xuất của Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã 
tại Phiếu đề xuất số 1653/PĐX-VHXH ngày 07/8/2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 13 thôn 
trên địa bàn xã Sơn Tịnh (có Danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND xã Sơn Tịnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các Phòng: 



 

 

2  

Văn hóa - Xã hội, Kinh tế xã; Trưởng Công an xã; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan; Trưởng các thôn thuộc xã Sơn Tịnh và các ông (bà) có tên 

trong Danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 
- Công an tỉnh (báo cáo); 
- Thường trực Đảng uỷ xã (báo cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- CVP, PCVP; 
- Các cá nhân có tên tại Điều 1; 
- Lưu: VT, VHXH. 

 

 

 

 

Đặng Xuân Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

THÀNH VIÊN TỔ ANTT Ở CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ KIỆN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ  

 

(Kèm theo Quyết định  số 1735/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 của UBND xã Sơn Tịnh) 

TT Thôn Họ tên Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Chức danh Trình độ Nơi thường trú Ghi chú 

1  

Thọ Lộc Bắc 

 

Kiều Minh Điền Nam 1979 Tổ trưởng THCS Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh  

2 Dương Văn Tiền Nam 1999 Tổ phó THCS //  

3 Đỗ An Lộc Nam 1997 Tổ viên THPT //  

4 Nguyễn Tấn Lợi Nam 1993 Tổ viên Cao đẳng //  

5  

 

Hà Nhai Nam 

 

Lê Văn Đàm Nam 1975 Tổ trưởng THCS Thôn Hà Nhai Nam, xã Sơn Tịnh  

6 Nguyễn Trung Minh Nam 1980 Tổ phó THPT //  

7 Hồ Quốc Hạnh Nam 1989 Tổ viên THCS //  

8 Nguyễn Văn Tiền Nam 1996 Tổ viên THPT //  

9 Phạm Cao Cường Nam 1995 Tổ viên Cao đẳng //  

10  

 

Bình Nam 

 

Nguyễn Tấn Trinh Nam 1966 Tổ trưởng THPT Thôn Bình Nam, xã Sơn Tịnh  

11 Nguyễn Phi Hùng Nam 1990 Tổ phó THCS //  

12 Tô Thị Kim Hà Nữ 1990 Tổ viên Đại học //  

13 Hạ Minh Long Nam 1986 Tổ viên Đại học //  

14 Nguyễn Đức Thế Nam 1987 Tổ viên THPT //  

15  

 

Diên Niên 

 

Nguyễn Đại Nam 1966 Tổ trưởng THCS Thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh  

16 Nguyễn Văn Tiết Nam 1968 Tổ phó THCS //  

17 Xa Văn Bảng Nam 1984 Tổ viên THPT //  

18 Xa Văn An Nam 1993 Tổ viên Đại học //  

19 Nguyễn Thành Luân Nam 1990 Tổ viên Đại học //  
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20  

Thọ Lộc Đông 

 

Nguyễn Bảo Nam 1992 Tổ trưởng Cao đẳng Thôn Thọ Lộc Đông, xã Sơn Tịnh  

21 Bùi Ngọc Thành Nam 1977 Tổ phó THPT //  

22 Nguyễn Hữu Nam 1982 Tổ viên THCS //  

23 Nguyễn Nhất Hạnh Nam 1984 Tổ viên THPT //  

24  

Trường Xuân 

 

Trần Thị Xuân Tạo Nữ 1983 Tổ trưởng THPT Thôn Trường Xuân, xã Sơn Tịnh  

25 Đỗ Quang Hậu Nam 2001 Tổ Phó THPT //  

26 Trương Đình Phúc Nam 2005 Tổ viên Tr/cấp //  

27 Bạch Thanh Cường Nam 1993 Tổ viên Cao đẳng //  

28  

Thọ Lộc Tây 

 

Huỳnh Tấn Hiệp Nam 1987 Tổ trưởng Đại học Thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh  

29 Nguyễn Quốc Sỹ Nam 1989 Tổ phó THCS //  

30 Ngô Thúc Khẩn Nam 1991 Tổ viên THPT //  

31 Nguyễn Đức Huy Nam 2003 Tổ viên THCS //  

32 Phạm Duy Nhất Nam 1984 Tổ viên Đại học //  

33  

Hà Trung 

 

Nguyễn Thanh Hùng Nam 1983 Tổ trưởng THCS Thôn Hà Trung, xã Sơn Tịnh  

34 Trần Văn Thiện Nam 1992 Tổ phó Cao đẳng //  

35 Trần Văn Quy Nam 1992 Tổ viên THPT //  

36 Phan Cao Trung Nam 1984 Tổ viên Tr/cấp //  

37 Hà Nhai Bắc Phạm Văn Cường Nam 1980 Tổ trưởng THPT Thôn Hà Nhai Bắc, xã Sơn Tịnh  

38 Lê Nhất Vũ Nam 1990 Tổ viên Cao đẳng //  

39 Trần Đình Đức Nam 1981 Tổ viên THPT //  

40 Lê Thanh Hùng Nam 1980 Tổ viên Tr/cấp   

41  

Bình Bắc 

 

Lê Quang Hiền Nam 1985 Tổ trưởng  THCS Thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh  

42 Lê Văn Trung Nam 1992 Tổ phó THPT //  

43 Nguyễn Thành Huynh Nam 1999 Tổ viên Đại học //  

44 Trần Văn Đông Nam 1996 Tổ viên Tr/cấp //  
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45 Nguyễn Văn Tiến Nam 1971 Tổ viên Đại học //  

46  

 

 Bình Đông 

 

Đỗ Ngọc Nhị Nam 1981 Tổ trưởng THPT Thôn Bình Đông, xã Sơn Tịnh  

47 Huỳnh Hải Quân Nam 1989 Tổ phó THCS //  

48 Trần Văn Sang Nam 1993 Tổ viên THCS //  

49 Lê Duy Phong Nam 1984 Tổ viên 9/12 //  

50 Lê Minh Triều Nam 1985 Tổ viên Cao đẳng //  

51 Lâm Lộc Bắc 

 

Phạm Đình Thái Nam 1982 Tổ trưởng THPT Thôn Lâm Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh  

52 Lê Trung Dương Nam 1997 Tổ phó THCS //  

53 Võ Trường Giang Nam 1988 Tổ viên THPT //  

54  

 

Lâm Lộc Nam 

Lương Thanh Viên Nam 1992 Tổ trưởng THCS Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh  

55 Nguyễn Trung Bình Nam 1982 Tổ phó THPT //  

56 Nguyễn Thái Bình Nam 1985 Tổ viên THCS //  

57 Nguyễn Thế Vinh Nam 1980 Tổ viên THPT //  

58 Lương Thanh Nhân Nam 2000 Tổ viên THPT //  
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